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NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Văn 

Các Thẩm phán:                       Ông Phạm Công Mười 

                                                  Bà Trần Thị Thu Thủy 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thúy, Thư ký Tòa án nhân dân Cấp 

cao tại Thành phố Hồ Chí Minh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Văn Vâng, Kiểm sát viên. 

Ngày 18 tháng 01 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành 

phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 217/2021/TLPT-HS 

ngày 16 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Hữu H do có kháng cáo của bị 

cáo, đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2021/HS-ST ngày 01 tháng 3 năm 

2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 737/2021/QĐPT-HS 

ngày 01 tháng 12 năm 2021. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Nguyễn Hữu H, sinh năm 1997 tại Long An; Nơi cư trú: Ấp 2, xã Bình 

Hòa Hưng, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ 

văn hóa (học vấn): 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc 

tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thanh H, sinh năm 1970 và bà Văn Ngọc H, 

sinh năm 1968; Có 01 người chị, sinh năm 1993; Có vợ tên Phạm Thị Yến N, 

sinh năm 2002 (không đăng ký kết hôn) và chưa có con; Tiền án, tiền sự: 

Không; Bị cáo tại ngoại. (có mặt) 

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Hòa Bình, thuộc Đoàn luật sư 

tỉnh Long An. (có mặt) 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 

Vào lúc 16 giờ 00 ngày 26/8/2020, qua công tác phối hợp tuần tra giữa lực 

lượng An ninh Công an huyện Thạnh Hóa và Công an xã Tân Hiệp trên đoạn 
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Kênh Trung Tâm thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, 

phát hiện Nguyễn Hữu H, sinh năm 1997, HKTT: ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, 

huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, điều khiển xe mô tô Wave RSX, màu đỏ đen, 

biển kiểm soát 62S1-034.04 chở 01 phụ nữ người Campuchia tên Vann Choum 

(tên thường gọi là Vanh Pay Lô), sinh năm 1999, cư ngụ tại xã Solo Krom, 

huyện Siêm Riệp, tỉnh Siêm Riệp, Campuchia nên mời về Công an xã làm việc. 

Nguyễn Hữu H khai nhận: Khoảng 14 giờ ngày 26/8/2020, Thạch Tròn cư 

ngụ ấp Tót Tét, xã Chanhtria, huyện Chanhtria, tỉnh Svayriêng, Campuchia (là 

cha nuôi của Hiệp), điện thoại cho Hiệp đến nhà Thạch Tròn để đưa Vanh Pay 

Lô về Cầu Mỏ Heo, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, Long An với giá 

500.000đ. Vào lúc 16 giờ cùng ngày Hiệp đến đón Vanh Pay Lô (Hiệp chưa 

nhận tiền) chở về đến đoạn Kênh Trung Tâm thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện 

Thạnh Hóa, tỉnh Long An bị bắt giữ. 

Trước đó ngày 18/8/2020, Thạch Tròn điện thoại cho Hiệp đến Cầu Mỏ 

Heo, huyện Đức Huệ, đón 01 người phụ nữ người Việt Nam tên Hoa chở đến 

nhà Thạch Tròn. Hiệp được trả công số tiền 400.000đ. 

Khoảng 08 giờ ngày 24/8/2020, Thạch Tròn cũng điện thoại cho Hiệp chở 

01 thanh niên Việt Nam (không rõ nhân thân) từ cầu Mỏ Heo, huyện Đức Huệ 

đến nhà Thạch Tròn với giá 400.000đ (nhưng chưa lấy tiền). 

Vật chứng vụ án: 

- 01 (một) xe mô tô hiệu Wave RSX biển số 62S1-034.04; 

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe số 001415, xe mô tô Wave RSX, 

biển số kiểm soát 62S1-034.04; 

- 01 (một) điện thoại di động hiệu OPPO A71, bên trong có 01 (một) sim 

số 0832.718.496; 

- Tiền Việt Nam: 400.000 đồng: 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2021/HS-ST ngày 01 tháng 3 năm 2021 

của Tòa án nhân dân tỉnh Long An đã tuyên xử như sau: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Hữu H phạm tội “Tổ chức cho người khác 

nhập cảnh trái phép”. 

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 

Điều 50 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu H 01 (một) năm tù. Thời gian chấp hành 

hình phạt tù tính từ ngày bị cáo thi hành án. 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về phần xử lý vật chứng, án phí hình 

sự sơ thẩm và quyền kháng cáo theo luật định. 

Sau khi xét xử sơ thẩm, trong thời hạn kháng cáo theo luật định. 

- Ngày 05/3/2021 bị cáo Nguyễn Hữu H làm đơn kháng cáo cho rằng 
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mình không phạm tội, nếu có phạm tội thì xin hưởng án treo. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hữu H vẫn giữ nguyên yêu cầu 

kháng cáo. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh 

tham gia phiên tòa phát biểu ý kiến như sau: 

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã đưa người vào 

Việt Nam trong tình hình dịch bệnh là hết sức nguy hiểm, hành vi của bị cáo đã 

phạm vào tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”. Về hình phạt mức 

án 01 năm tù là cấp sơ thẩm đã có xem xét. Do đó việc bị cáo kháng cáo xin 

được hưởng án treo là không có căn cứ. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo 

của bị cáo, giữ y bản án sơ thẩm.  

Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu H luật sư nêu các tình tiết giảm 

nhẹ như tham gia tích cực phòng chống dịch Covid 19 được tặng giấy khen, 

phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có địa chỉ rõ ràng. Đề nghị 

Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mình, đối chiếu với các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Hội đồng xét 

xử thấy rằng việc Tòa sơ thẩm xử phạt bị cáo Nguyễn Hữu H phạm tội “Tổ chức 

cho người khác nhập cảnh trái phép” là đúng người, đúng tội bởi vì:  

[1] Khoảng 14 giờ ngày 26/8/2020, Thạch Tròn cư ngụ ấp Tót Tét, xã 

Chanhtria, huyện Chanhtria, tỉnh Svayriêng, Campuchia (là cha nuôi của Hiệp), 

điện thoại cho Nguyễn Hữu H từ nhà ở ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức 

Huệ, Long An đến nhà Thạch Tròn để đưa Vann Choum (tên thường gọi Vanh 

Pay Lô) ngụ ấp Chong Cơi Su, xã SoLo Krom, huyện Siêm Riệp, tỉnh Siêm 

Riệp, Campuchia về Cầu Mỏ Heo, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long 

An với giá 500.000 đồng. Khi chở Vanh Pay Lô về đến đoạn Kênh Trung Tâm 

thuộc ấp 1, xã Tân Hiệp, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị bắt giữ. 

[2] Bị cáo nhận thức được việc đưa người nước ngoài vào Việt Nam khi 

không được cơ quan chức năng cho phép là vi phạm pháp luật nhưng do hám 

tiền bị cáo bất chấp đưa Vanh Pay Lô nhập cảnh trái phép vào Việt Nam trong 

lúc diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 rất phức tạp, cả nước đang chống 

dịch. Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh 

trái phép” tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 348 Bộ luật 

hình sự năm 2015. Đối với bị cáo cần phải có mức án nghiêm, để giáo dục bị 

cáo và cùng răn đe phòng ngừa chung nhất là trong tình hình dịch bệnh đang 

diễn biến phức tạp. 

[3] Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo xin hưởng án treo nhưng không có tình 

tiết giảm nhẹ đặc biệt, hơn nữa mức án 01 năm tù là đúng với tính chất mức độ 
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hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, do đó không chấp nhận yêu cầu kháng cáo 

của bị cáo, giữ y bản án sơ thẩm. 

 [4] Về án phí hình sự phúc thẩm: 

Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Hữu H phải chịu 

200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

 [5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng 

nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo 

quy định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 

2015, 

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hữu H. 

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 06/2021/HS-ST ngày 01 tháng 3 

năm 2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. 

Áp dụng khoản 1 Điều 348; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, 

Điều 50 của Bộ luật Hình sự; 

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Hữu H 01 (một) năm tù về tội “Tổ chức cho 

người khác nhập cảnh trái phép”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bị cáo thi hành án. 

Về án phí hình sự phúc thẩm: 

Bị cáo Nguyễn Hữu H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm. 

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày thời hạn hết kháng cáo, kháng nghị theo quy 

định của pháp luật. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.   

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Tòa án nhân dân tối cao; (1) 

- VKSNDCC tại TP. Hồ Chí Minh; (1) 

- TAND tỉnh Long An; (1) 

- VKSND tỉnh Long An; (1) 

- Công an tỉnh Long An; (1) 

- Sở Tư pháp tỉnh Long An; (1) 

- Cục THADS tỉnh Long An; (1) 

- BCTN; (1) 

- Lưu: VP, HS, NTT 15b. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thành Văn 

 


